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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Phân số chỉ số phần đã được tô màu ở hình dưới là: (M1-1 điểm) 
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2. Phân số nào dưới đây bé hơn 1? (M1-0,5 điểm) 
A.  
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3. Phân số lớn nhất trong các phân số là: (M1-0,5 điểm) 
A.  
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4.  
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   của 18 là:    (M2-0,5 điểm)    
     A. 7                     B. 8                                C. 9                    D. 12
5. Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng phân số 
[image: image14.wmf]3

1

? (M2-0,5 điểm) 
      A.  
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[image: image18.wmf]5

4


6. Độ dài các đường chéo của hình thoi là 2m và 15dm. Diện tích hình thoi là: (M2-1 điểm) 
A. 30m2                    B. 3dm2                 C. 150dm2                       D. 150m2    
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
7. Tính (M1-2 điểm) 
a)    
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b)    
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c)    
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8. Số? (M2-1 điểm) 
      3m² 6dm² = ........... dm²                           
[image: image23.wmf]5
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 phút = ........... giây                           
9. Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
[image: image24.wmf]5
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 số thóc của kho thứ hai. (M3-2 điểm) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Tìm x: (M4-1 điểm)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4:

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	D
	D
	C
	C

	1,0 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1,0 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)
Bài 7: Tính (2 điểm)

a)    
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          (0,5 điểm)    
b)    
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          (0,5 điểm)    
c)    
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              (0,5 điểm)    
Bài 8. Số? (1 điểm)
     3m² 6dm² = 306 dm²   (0,5 điểm)            
[image: image30.wmf]5
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 phút = 12 giây  (0,5 điểm)                                      
 Bài 9. Tóm tắt (0,25 điểm)
                                  ?

                  

   Kho thứ nhất:    
                                                              1350 tấn thóc
   Kho thứ hai:

                                        ?

Bài giải (1,75 điểm)                                                                                                                 
 Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:  (0,25 điểm)           
      4 + 5 = 9 (phần) (0,25 điểm)
  Kho thứ nhất chứa số thóc là: (0,25 điểm)

     1350 : 9 X 4 = 600 (tấn thóc) (0,25 điểm)

  Kho thứ hai chứa số thóc là: (0,25 điểm)

     1350 - 600 = 750 (tấn thóc) (0,25 điểm)

       Đáp số: Kho thứ nhất: 600 tấn thóc      (0,25 điểm)           
                    Kho thứ hai:  750 tấn thóc
Bài 10: Tìm x: (1 điểm)
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